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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH PHÚ YÊN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 1897/Qð-UBND Phú Yên, ngày 15 tháng 11 năm 2011 

 
QUYẾT ðỊNH 

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng của ðội kiểm tra 
liên ngành Văn hóa, Thể thao, Du lịch và phòng, chống tệ nạn xã hội tỉnh 

 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 
11 năm 2003; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội ñồng nhân dân, 
Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 91/2006/Nð-CP, ngày 06 tháng 9 năm 2006 ban hành 
quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 
luật của Hội ñồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; 

Căn cứ Nghị ñịnh 103/2009/Nð-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính 
phủ về việc ban hành Quy chế hoạt ñộng văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa 
công cộng; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 75/2010/Nð-CP ngày 12 tháng 7 năm 2010 của Chính 
phủ quy ñịnh xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt ñộng văn hóa; 

Căn cứ Nghị ñịnh 149/2007/Nð-CP ngày 09 tháng 10 năm 2007 của Chính 
phủ quy ñịnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch; 

Căn cứ Nghị ñịnh 141/2004/Nð-CP ngày 01 tháng 7 năm 2004 của Chính 
phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể dục thể thao; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 178/2004/Nð-CP ngày 15 tháng 10 năm 2004 của 
Chính phủ quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Pháp lệnh phòng, chống mại 
dâm; 

Căn cứ Chỉ thị số 17/2005/CT-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2005 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh các hoạt ñộng tiêu cực trong quán bar, nhà 
hàng, karaoke, vũ trường; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 1404/Qð-UBND, ngày 03 tháng 9 năm 2008 của 
UBND tỉnh Phú Yên về việc ban hành Quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 



CÔNG BÁO/Số 25/ Ngày 21-11-2011 49

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 
155/TTr-SVHTTDL ngày 02 tháng 11 năm 2011, 

  
QUYẾT ðỊNH: 

  
ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy chế tổ chức và hoạt ñộng 

của ðội kiểm tra liên ngành Văn hóa, Thể thao, Du lịch và phòng, chống tệ nạn xã 
hội tỉnh Phú Yên (gọi tắt là ðội 814). 

ðiều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám ñốc Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, ñoàn thể liên quan, Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, ñơn vị có 
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này. 

ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ñăng Công báo 
của tỉnh./. 

 

 

 CHỦ TỊCH 
 

Phạm ðình Cự 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH PHÚ YÊN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

QUY CHẾ 
Tổ chức và hoạt ñộng của ðội kiểm tra liên ngành  

Văn hóa, Thể thao, Du lịch và phòng, chống tệ nạn xã hội tỉnh 
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 1897/Qð-UBND 

ngày 15 tháng 11 năm 2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên) 
  

Chương I 
NHỮNG QUY ðỊNH CHUNG 

  
ðiều 1. ðội kiểm tra liên ngành Văn hóa, Thể thao, Du lịch và phòng, chống 

tệ nạn xã hội tỉnh (gọi tắt là ðội kiểm tra liên ngành 814 tỉnh) do Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân tỉnh Phú Yên thành lập, giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện 
kiểm tra việc chấp hành các quy ñịnh pháp luật về hoạt ñộng văn hóa, kinh doanh 
dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch và phòng, chống tệ nạn xã hội trên ñịa bàn tỉnh. 
Chịu sự chỉ ñạo, ñiều hành trực tiếp của UBND tỉnh và Giám ñốc Sở Văn hóa, Thể 
thao, Du lịch Phú Yên. 

ðội hoạt ñộng theo nguyên tắc tập trung dân chủ, cấp dưới phục tùng cấp 
trên, các thành viên chịu sự chỉ ñạo, ñiều hành trực tiếp của ðội trưởng. 

Văn phòng thường trực của ðội kiểm tra liên ngành 814 tỉnh ñược ñặt tại trụ 
sở làm việc của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên. (Phòng Thanh tra Sở, số 
ñiện thoại 057.3826153). 

ðiều 2. ðội kiểm tra liên ngành 814 tỉnh gồm có 01 ðội trưởng, 01 ñến 02 
ðội phó và các thành viên là ñại diện hiện ñang công tác tại Sở Văn hóa, Thể thao, 
Du lịch, Sở Lao ñộng-Thương binh và Xã hội, Chi cục Quản lý thị trường, Phòng 
Văn hóa - Thông tin thành phố Tuy Hòa, Phòng An ninh chính trị nội bộ (PC 64) 
và Phòng cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC 13) Công an tỉnh Phú 
Yên. 

Các thành viên ðội kiểm tra liên ngành 814 tỉnh làm việc theo chế ñộ kiêm 
nhiệm. 

ðiều 3. Kinh phí hoạt ñộng của ðội kiểm tra liên ngành 814 tỉnh ñược lấy từ 
nguồn kinh phí sự nghiệp của ngành Văn hóa, Thể thao, Du lịch và trích % từ 
nguồn thu phạt vi phạm hành chính ñể phục vụ các hoạt ñộng của ðội và ñược 
hưởng mọi chế ñộ ñược quy ñịnh tại Thông tư liên bộ số 08/TTLB ngày 
31/01/1996 của Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa và Thông tin hướng dẫn thu và sử dụng 
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tiền phạt ñối với các hành vi vi phạm hành chính trong các hoạt ñộng văn hóa và 
dịch vụ văn hóa và các văn bản pháp luật hiện hành khác. 

ðiều 4. Các thành viên của ðội kiểm tra liên ngành 814 tỉnh ñược Ủy ban 
nhân dân tỉnh cấp thẻ kiểm tra theo mẫu quy ñịnh và chỉ ñược sử dụng khi thực 
hiện nhiệm vụ. 

 
Chương III 

NGUYÊN TẮC HOẠT ðỘNG 
  

ðiều 5. ðội kiểm tra liên ngành 814 tỉnh chịu trách nhiệm thực hiện Nghị 
ñịnh số 103/2009/Nð-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ về việc ban hành Quy 
chế hoạt ñộng văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng; Nghị ñịnh số 
75/2010/Nð-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ quy ñịnh xử phạt vi phạm hành 
chính trong hoạt ñộng văn hóa; Nghị ñịnh số 149/2007/Nð-CP ngày 09/10/2007 
của Chính phủ quy ñịnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch; Nghị 
ñịnh số 141/2004/Nð-CP ngày 01/7/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực thể dục thể thao; Nghị ñịnh số 178/2004/Nð-CP ngày 
15/10/2004 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Pháp lệnh 
phòng, chống mại dâm và Chỉ thị số 17/2005/CT-TTg ngày 25/5/2005 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh các hoạt ñộng tiêu cực trong quán bar, nhà 
hàng, karaoke, vũ trường. 

ðiều 6. ðội kiểm tra liên ngành 814 tỉnh thực hiện kiểm tra theo chương 
trình, kế hoạch quý, năm và kiểm tra ñột xuất.  

ðội trưởng ðội kiểm tra liên ngành quyết ñịnh việc kiểm tra ñột xuất trong 
các trường hợp sau: 

1. Khi có ñơn, thư khiếu nại, tố cáo về các hành vi vi phạm pháp luật trong 
hoạt ñộng văn hóa, dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch; về tình hình hoạt ñộng mại 
dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ, cơ sở lưu trú trên ñịa bàn tỉnh. 

2. Theo yêu cầu của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc của Thủ trưởng cơ 
quan của các thành viên trong ðội kiểm tra liên ngành. 

3. Thành viên của ðội kiểm tra liên ngành khi phát hiện cơ sở kinh doanh 
dịch vụ trong phạm vi quản lý, có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì ñề nghị ðội 
trưởng quyết ñịnh kiểm tra ñột xuất. 

4. ðội trưởng ðội kiểm tra liên ngành chịu trách nhiệm về quá trình tiến 
hành kiểm tra ñột xuất của mình và phải báo cáo bằng văn bản kết quả kiểm tra cho 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Giám ñốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 
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ðiều 7. ðội kiểm tra liên ngành 814 tỉnh chỉ ñược tiến hành kiểm tra khi có 
ít nhất từ 3 thành viên trở lên tham gia. Khi tiến hành kiểm tra, thành viên của ðội 
phải xuất trình thẻ kiểm tra và phải ñược tiến hành ñúng các thủ tục theo quy ñịnh 
của pháp luật hiện hành. 

Trong quá trình kiểm tra, thành viên của ðội kiểm tra liên ngành phải thực 
hiện ñúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn ñược giao, không gây khó khăn, cản trở 
cho hoạt ñộng kinh doanh của cơ sở bị kiểm tra, chịu trách nhiệm trước pháp luật 
và cơ quan có thẩm quyền về các quyết ñịnh xử lý vi phạm của mình. 

ðiều 8. ðịnh kỳ mỗi quý, ðội kiểm tra liên ngành họp một lần, hàng năm tổ 
chức sơ, tổng kết năm và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy ñịnh. 
Các thành viên của ðội kiểm tra liên ngành có trách nhiệm thực hiện chế ñộ báo 
cáo cho lãnh ñạo trực tiếp tình hình thực hiện công tác kiểm tra của ðội theo từng 
ñợt kiểm tra.  

ðiều 9. Trường hợp các thành viên của ðội kiểm tra liên ngành do ñi công 
tác, học tập dài hạn (từ 3 tháng trở lên), hoặc có thay ñổi về nhân sự phải thông báo 
cho ðội trưởng biết ñể có sự thay ñổi nhân sự kịp thời. 

 
Chương II 

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN 
  

ðiều 10. Nhiệm vụ của ðội kiểm tra liên ngành 

1. Lập kế hoạch và tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy ñịnh pháp luật 
về hoạt ñộng văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch và phòng, 
chống tệ nạn xã hội trên ñịa bàn tỉnh. 

2. Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra; tham 
mưu, ñề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ ñạo UBND cấp dưới và các cơ quan, ban 
ngành liên quan thực hiện các biện pháp quản lý nhằm phòng ngừa, ngăn chặn, xử 
lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống mại dâm tại các cơ sở 
kinh doanh dịch vụ trên ñịa bàn tỉnh. 

3. Hướng dẫn, kiểm tra, ñôn ñốc ðội kiểm tra liên ngành cấp huyện, thành 
phố trong việc thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra; theo dõi, ñề nghị cơ quan 
có thẩm quyền xử lý các vi phạm ñã ñược ðội kiểm tra liên ngành kiến nghị mà 
không ñược giải quyết kịp thời. 

4. Thực hiện chế ñộ thông tin báo cáo theo ñịnh kỳ (quý, 6 tháng và năm) và 
báo cáo ñột xuất về kết quả thực hiện công tác kiểm tra của ðội. 

ðiều 11. Quyền hạn của ðội kiểm tra liên ngành 
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1. ðược quyền thực hiện công tác kiểm tra ñộc lập ñối với các hoạt ñộng văn 
hóa, dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch và một số tệ nạn xã hội nghiêm trọng trên 
ñịa bàn tỉnh hoặc thông báo kế hoạch kiểm tra cho Phòng Văn hóa - Thông tin ñịa 
phương biết ñể phối hợp, ñồng thời thông báo kết quả kiểm tra cho Phòng Văn hóa 
- Thông tin ñịa phương sau khi kết thúc ñợt kiểm tra. 

2. Yêu cầu các tổ chức, cá nhân ñược kiểm tra cung cấp tình hình, số liệu, tài 
liệu và trả lời các vấn ñề liên quan ñến công tác kiểm tra. 

3. Liên hệ với các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan ñể xác minh, thu 
thập thông tin phục vụ cho công tác kiểm tra. 

4. Lập biên bản các hành vi vi phạm hành chính và xử lý các hành vi vi phạm 
thuộc thẩm quyền. ðối với hành vi vi phạm vượt quá thẩm quyền xử lý của ðội 
hoặc hành vi có dấu hiệu của tội phạm thì lập biên bản và chuyển biên bản, tài liệu 
liên quan, tang vật, phương tiện vi phạm (nếu có) ñến cơ quan có thẩm quyền ñể xử 
lý. 

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nếu có trường hợp chống người thi hành 
công vụ hoặc cản trở việc kiểm tra của ðội kiểm tra liên ngành thì phối hợp với lực 
lượng công an hoặc cơ quan chức năng tại ñịa phương ñể giải quyết. 

5. Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, nếu thành viên của ðội 814 không may 
bị thương hoặc tử vong thì ñược hưởng các chế ñộ, chính sách do Nhà nước quy 
ñịnh hiện hành. 

  
Chương IV 

MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC 
  
ðiều 12. ðội kiểm tra liên ngành 814 tỉnh khi tiến hành kiểm tra phải thực 

hiện theo kế hoạch ñã ñược Giám ñốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt 
(trừ trường hợp ñột xuất).  

Trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình, ðội kiểm tra liên ngành 
814 tỉnh có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chức năng trong thực hiện việc 
kiểm tra, phát hiện xử lý các hành vi vi phạm pháp luật. Trong trường hợp cần 
thiết, ðội kiểm tra liên ngành có thể hỗ trợ cán bộ chuyên môn, phương tiện, kinh 
phí cho ðội kiểm tra liên ngành 814 cấp huyện, thành phố, ñể kiểm tra các cơ sở 
kinh doanh dịch vụ, cơ sở lưu trú có tính phức tạp. 

ðiều 13. UBND các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc thuộc tỉnh có trách 
nhiệm cử lực lượng chức năng phối hợp, giúp ñỡ và tạo mọi ñiều kiện thuận lợi ñể 
ðội 814 tỉnh hoàn thành nhiệm vụ khi có yêu cầu. 
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ðiều 14. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các thành viên của ðội kiểm 
tra liên ngành 814 tỉnh phải tuân thủ kế hoạch bảo mật và chịu sự chỉ ñạo, phân 
công ñiều hành của ðội trưởng hoặc người ñược ủy quyền, ñề xuất các vấn ñề có 
liên quan ñể ðội trưởng xử lý hoặc báo cáo với cơ quan có thẩm quyền giải quyết. 

ðiều 15. Thủ trưởng các sở, ngành liên quan có trách nhiệm chọn, cử cán bộ 
tham gia ðội kiểm tra liên ngành 814 của tỉnh và tạo ñiều kiện thuận lợi ñể cán bộ 
tham gia công tác.  

ðiều 16. Chế ñộ làm việc (lề lối làm việc; chế ñộ thông tin, báo cáo và phân 
công nhiệm vụ). 

1. ðội trưởng phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân tỉnh và Giám ñốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về xây dựng kế hoạch, nội 
dung, thời gian và ñịa ñiểm kiểm tra; ñiều hành lực lượng, xử lý vi phạm, giải 
quyết các khiếu nại, tố cáo và báo cáo kết quả thực hiện. 

2. ðội phó giúp ðội trưởng xây dựng kế hoạch, ñiều hành lực lượng kiểm tra 
và thay thế ðội trưởng khi ðội trưởng vắng mặt, chịu trách nhiệm về các quyết 
ñịnh của mình. 

3. Các thành viên của ðội kiểm tra liên ngành 814 tỉnh làm việc theo chế ñộ 
kiêm nhiệm, thực hiện việc kiểm tra theo kế hoạch ñược duyệt của ðội và theo sự 
phân công của ðội trưởng và tuyệt ñối chấp hành về thời gian công tác, mang thẻ 
kiểm tra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. 

4. Hàng quý họp giao ban một lần, thời gian họp không trùng với ngày hội 
họp của các thành viên. Ngoài ra, nếu có tổ chức họp ñột xuất do ðội trưởng quyết 
ñịnh về nội dung, thành phần dự họp, thời gian và ñịa ñiểm tổ chức cuộc họp ñể các 
thành viên biết và tham dự ñông ñủ. 

  
Chương V 

KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT 
 
ðiều 17. Cơ quan, tổ chức và cá nhân (kể cả thành viên ñội kiểm tra) có 

thành tích trong việc kiểm tra, phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm hành 
chính trong hoạt ñộng văn hóa, dịch vụ văn hóa, thể thao và du lịch thì ñược xem 
xét và ñề nghị khen thưởng ñột xuất hoặc khen thưởng hàng năm theo quy ñịnh. 

ðiều 18. Xử lý vi phạm. 

Thành viên ðội kiểm tra liên ngành 814 tỉnh và người có thẩm quyền xử lý 
vi phạm hành chính trên lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch có hành vi sách 
nhiễu, dung túng, bao che, không xử lý hoặc xử lý không kịp thời, xử lý vượt quá 
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thẩm quyền quy ñịnh thì tùy theo tính chất, mức ñộ vi phạm sẽ bị xem xét, ñề nghị 
xử lý kỷ luật theo quy ñịnh. Nếu gây thiệt hại về vật chất thì phải bồi thường theo 
quy ñịnh của pháp luật. 

 
Chương VI 

ðIỀU KHOẢN THI HÀNH 
  

ðiều 19. Căn cứ vào Quy chế hoạt ñộng của ðội kiểm tra liên ngành 814 
tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên 
quan tổ chức triển khai thực hiện. 

Trong quá trình thực hiện Quy chế này, nếu có vướng mắc, khó khăn, kịp 
thời báo cáo về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ñể tổng hợp trình Ủy ban nhân 
dân tỉnh xem xét, quyết ñịnh./. 

 

 

 CHỦ TỊCH 
 

Phạm ðình Cự 


